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QUY ĐỊNH

Về việc quản lý, sử dụng, vận hành, bảo dưỡng 

và sửa chữa con tàu QNg 96169-TS

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 12/QĐ-LĐLĐ ngày 25/12/2013
của Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi)


Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh


Quy định này quy định việc quản lý, sử dụng, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa con tàu Qng 96169-TS

Điều 2. Đối tượng áp dụng


Ban chấp hành Liên đoàn Lao động huyện Lý Sơn, Nghiệp đoàn Nghề cá xã An Hải, thuyền trưởng, máy trưởng và các thuyền viên làm việc trên tàu QNg 96169 -TS chịu trách nhiệm thực hiện các Điều, khoản của Quy định này.

Điều 3. Mục đích sử dụng 


Liên đoàn Lao động huyện Lý Sơn chỉ đạo Nghiệp đoàn Nghề cá xã An Hải có trách nhiệm sử dụng con tàu đúng với mục đích nhiệm vụ sản xuất, cứu hộ, cứu nạn trên biển (theo Quyết định số 02/QĐ-2013 ngày 25/10/2013 của Quỹ Tấm lòng vàng Người Lao động).
Chương II

VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG
Điều 4. Về quản lý

1. Tàu cá QNg 96169 -TS là tài sản của Nghiệp đoàn Nghề cá xã An Hải (sau đây gọi tắt là Nghiệp đoàn), Nghiệp đoàn có trách nhiệm quản lý và chịu trách nhiệm trước Liên đoàn Lao động huyện Lý Sơn và pháp luật về việc quản lý chiếc tàu này.

2. Giao cho Nghiệp đoàn thực hiện việc hợp đồng hoặc liên kết với các tổ chức, cá nhân  (ưu tiên cho các thành viên trong Nghiệp đoàn) để quản lý, sử dụng con tàu có hiệu quả.

Điều 5. Về sử dụng

1. Tàu cá QNg 96169 -TS chỉ được sử dụng vào mục đích khai thác hải sản, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, góp phần tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc theo sự điều động của cấp có thẩm quyền. Chỉ được phép khai thác hải sản ở vùng biển Việt Nam, không được xâm phạm trái phép vùng biển nước khác để khai thác hải sản hoặc vào mục đích khác trái với Quy chế này; thực hiện nghiêm Luật biển Việt Nam năm 2012.
2. Việc sử dụng chiếc tàu phải đúng mục đích, được sự thống nhất trong Ban chấp hành Nghiệp đoàn và sự đồng ý của Liên đoàn Lao động huyện Lý Sơn.

Chương III

VỀ VẬN HÀNH, BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA  

Điều 6. Vận hành con tàu


1. Người vận hành con tàu (thuyền trưởng) phải có năng lực và chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp (Bằng/chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá hạng tư); nắm vững Luật Hàng hải, Luật biển và các quy định hiện hành của nhà nước liên quan đến quản lý tàu cá và khai thác thủy sản.


2. Người vận hành con tàu (thuyền trưởng) do Ban chấp hành Nghiệp đoàn Nghề cá An Hải ra quyết định phân công, chịu trách nhiệm trước Nghiệp đoàn và pháp luật trong suốt quá trình vận hành con tàu.


Điều 7. Vận hành thiết bị động lực tàu


1. Người vận hành thiết bị động lực tàu phải có năng lực và chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp (Bằng/chứng chỉ máy trưởng tàu cá hạng Tư); nắm vững đặc điểm, tính năng kỹ thuật, cấu tạo, quy trình vận hành, tháo lắp, sửa chữa. Tuân thủ theo hướng dẫn của Nhà chế tạo máy.


2. Thời gian 2 giờ trước khi tàu khởi hành, máy phải được khởi động và kiểm tra lần cuối, mọi sự cố kỹ thuật phải được khắc phục, khi đã chắc chắn máy ở trạng thái an toàn thì tàu mới được rời bến.


3. Hàng ngày phải ghi các loại nhật ký về các thông số kỹ thuật của máy trong quá trình vận hành. Kịp thời sửa chữa, khắc phục các sự cố về máy.


Điều 8. Bảo dưỡng máy khi không làm việc

Trong thời gian máy không làm việc, người quản lý, sử dụng chiếc tàu phải thực hiện việc bảo dưỡng theo hướng dẫn của Nhà chế tạo. Hàng ngày phải quay trục khuỷu 1 đến 2 vòng, bôi trơn các chi tiết máy bằng dầu nhờn hoặc mỡ. Cứ 5 ngày một lần cho máy chạy không tải từ 10 đến 15 phút.


Điều 9. Bảo dưỡng vỏ tàu

Tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng chiếc tàu phải có trách nhiệm thường xuyên bảo dưỡng vỏ tàu, ca bin; giữ cho vỏ tàu, ca bin luôn trong trạng thái sạch sẽ, hàng ngày phải bơm nước trong các khoang tàu ra ngoài. 

Điều 10. Sửa chữa

1. Định kỳ hàng năm tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng con tàu phải có trách nhiệm đưa tàu lên đà sửa chữa ít nhất một lần.


2. Nội dung sửa chữa theo yêu cầu của Cơ quan đăng kiểm hoặc theo yêu cầu của Nghiệp đoàn. Quá trình sửa chữa phải được sự kiểm tra, giám sát và nghiệm thu của Nghiệp đoàn. Chi phí sửa chữa do tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng con tàu chi trả.

Chương IV
KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT


Điều 11. Khen thưởng


Tổ chức, cá nhân thực hiện tốt Quy định sẽ được Liên đoàn Lao động huyện khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng.


Điều 12. Kỷ luật


Tổ chức, cá nhân vi phạm Quy định này, tùy theo mức độ có thể bị hủy Hợp đồng trước thời hạn, bồi thường thiệt hại cho Nghiệp đoàn hoặc đề nghị truy tố trước pháp luật.
Chương V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN


Điều 13. Trách nhiệm của Liên đoàn Lao động huyện Lý Sơn


Theo dõi, chỉ đạo việc tổ chức quản lý, sử dụng chiếc tàu; định kỳ hàng quý báo cáo Liên đoàn Lao động tỉnh và Huyện ủy, UBND huyện Lý Sơn về quá trình sử dụng con tàu.


Điều 14. Trách nhiệm của Nghiệp đoàn Nghề cá xã An Hải

1. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo việc tổ chức quản lý, sử dụng, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa con tàu; định kỳ hàng quý hoặc đột xuất theo yêu cầu, báo cáo Liên đoàn Lao động huyện Lý Sơn về quá trình sử dụng con tàu.


2. Chỉ đạo tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng con tàu xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, thẩm định và trình Liên đoàn Lao động huyện Lý Sơn phê duyệt.


3. Xây dựng và trình Liên đoàn Lao động huyện Lý Sơn phê duyệt quy chế quản lý nguồn tài chính thu được từ con tàu.

Điều 15. Điều khoản thi hành

Trong quá trình thực hiên, nếu có gì chưa phù hợp, Nghiệp đoàn kịp thời phản ảnh với Liên đoàn Lao động huyện Lý Sơn để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
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